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Họ và tên:        

 

Ngày  tháng   năm     

Bài T�p T�i Nhà #14 
(soạn theo sách “Tiếng Nước Tôi”) 

** Ghi Chú: 
Xin phụ huynh vui lòng giúp các em ôn bài và làm bài ở nhà.  
Sẽ có kiểm tra vào tuần tới 
 

Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.  Thí dụ:  ngờ, ngờ-u-ngu-hỏi-ngủ, ngủ.  

ng 
(ngờ) 

ng-ủ 
(ngờ-u-ngu-hỏi-ngủ) 

ngủ 
(ngủ)  

ng 
(ngờ) 

ng-ồi 
(ngờ-ôi-ngôi-huyền-ngồi) 

ngồi 
(ngồi)  

ng 
(ngờ) 

ng-ựa 
(ngờ-ưa-ngưa-nặng-ngựa) 

ngựa 
(ngựa) 

 

ng 
(ngờ) 

ng-ô 
(ngờ-ô-ngô) 

ngô 
(ngô) 

 
ng 
(ngờ) 

ng-ò 
(ngờ-o-ngo-huyền-ngò) 

ngò 
(ngò)  
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ng 
(ngờ) 

ng- 
(ngờ-ông-ngông-ngã-ngỗng) 

ng- 
(ngỗng) 

 
 
Tập Viết 
(Cho các em viết lại những chữ sau đây.  Cho các em vừa viết vừa đọc chữ đang viết.) 
 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 
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________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 
Tập Ghép Vần  
(Cho các em ghép vần.  Thí dụ: ngờ, ngờ-a-nga, ngờ-o-ngo, ngờ-ô-ngô, v.v..) 

ng 

ng a o Ô ơ u ư 
ng nga ngo ngô ngơ ngu ngư 
ng ngá ngó Ngố ngớ ngú ngứ 
ng ngà ngò ngồ ngờ ngù ngừ 
ng ngả ngỏ Ngổ ngở ngủ ngử 
ng ngã ngõ Ngỗ ngỡ ngũ ngữ 
ng ngạ ngọ Ngộ ngợ ngụ ngự 

 
Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có phụ âm ng và gạch dưới 
những từ có phụ âm ngh.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 

Nga nghe lời mẹ đi ngủ thật sớm.  

Ông ngoại ngồi xem ti-vi. 
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Con ngựa chạy nhanh như gió. 

 

Chị Nga rất thích ăn ngô 

 
Mẹ bỏ ngò vào trong tô phở 

 

Em bé chăn đàn ngỗng ra bãi cỏ 

 
 
Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn và viết câu trả lời vào những hàng kẻ.) 
 

Nga nghe lời mẹ làm gì? 
___________________________________
___________________________________ 

a. Đi ngủ thật sớm 
b. Đọc kinh 
c. Làm bài 

Ông ngoại ngồi xem gì? 
___________________________________
___________________________________ 

a. Báo 
b. Phim 
c. Ti-vi 
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Con ngựa chạy như thế nào? 
___________________________________
___________________________________ 

a. Chậm 
b. Nhanh như gió 
c. Vừa 

Chị Nga thích ăn gì? 
___________________________________
___________________________________ 

a. cam 
b. ngô 
c. ngò 

Mẹ bỏ gì vào trong tô phở? 
___________________________________
___________________________________ 

a. ngò 
b. ngô 
c. rau 

Em bé chăn gì ra bãi cỏ? 
___________________________________
___________________________________ 

a. đàn ngỗng 
b. đàn gà 
c. đàn vịt 

 
Đặt câu với các từ sau đây 

ngủ  ngồi  ngựa  ngô  ngò  ngỗng 
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Chữ thường dùng 
(Các em hãy tập đọc và tập viết mỗi từ sau đây 3 lần) 

sáng trưa chiều tối nắng 

mưa xuân hạ thu đông 

 
             

             

             

             

             

 

             

             

             

             

             

 
 
Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 


